
 

 

 

 

Phụ lục 2: Danh mục công trình: Khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông  

trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Wipha) và mưa sau bão năm 2025 

  (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

 

STT Công trình Khối lượng thiệt hại Giải pháp khắc phục sơ bộ 

Kinh phí khái 

toán  

(triệu đồng) 

I QUỐC LỘ   3.760 

1 QL.15 

- Sạt taluy dương, sạt lở đá lăn, sa bồi mặt 

đường rãnh dọc. 

- Sạt lở taluy âm tại 03 vị trí: Km42+910 (trái 

tuyến), Km63+500 (phải tuyến), Km73+900 

(phải tuyến). 

- Sạt lở tứ mố M1 nón cầu Pan tại Km30+203 

(phải tuyến). 

- Trồi mặt đường tại Km21+390. 

- Hót dọn đất, đá sạt trượt tại các vị trí sạt lở taluy 

dương, sạt lở đá lăn, sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh 

dọc, sa bồi cống.  

- Xử lý các vị trí sạt lở taluy âm, tứ nón cầu, trồi mặt 

đường. 

 

380 

2 
QL.15C 

 

- Sạt taluy dương, sạt lở đá lăn, sa bồi rãnh dọc, 

sa bồi cống.  

- Sạt lở taluy âm tại 02 vị trí tại Km14+980 

(phải tuyến), Km16+150 (phải tuyến) 

- Lún nứt nền, mặt đường vị trí Km65+550.  

- Hư hỏng cống 02 cái tại Km16+150 và 

Km77+750. 

- Rãnh dọc hư hỏng chiều dài khoảng 75m. 

- Hót dọn đất, đá sạt trượt tại các vị trí sạt lở taluy 

dương, sạt lở đá lăn, sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh 

dọc, sa bồi cống.  

- Xử lý các vị trí sạt lở taluy âm, lún nứt nền mặt 

đường, hư hỏng cống, sửa chữa hư hỏng rãnh dọc. 

 

2.280 

3 QL.16 

- Sạt taluy dương, sạt lở đá lăn, sa bồi mặt 

đường, sa bồi rãnh dọc, sa bồi cống. 

- Sạt lở hư hỏng taluy âm, cống tại Km91+350 

(trái tuyến).   

- Hót dọn đất, đá sạt trượt tại các vị trí sạt lở taluy 

dương, sạt lở đá lăn, sa bồi mặt đường, rãnh dọc, 

cống.  

- Xử lý các vị trí sạt lở taluy âm, cống, tứ nón cầu. 

1.100 



 

 

 

STT Công trình Khối lượng thiệt hại Giải pháp khắc phục sơ bộ 

Kinh phí khái 

toán  

(triệu đồng) 

- Sạt lở hư hỏng tứ nón cầu Sơn Thuỷ 

Km89+650 (mố M2 trái tuyến), với diện tích 

54m2. 

II ĐƯỜNG TỈNH   2.880 

1 

Đường Sao Vàng - 

Bình Sơn - Luận 

Thành - Bù Đồn 

(ĐT.519B) 

- Sạt taluy dương, sa bồi mặt đường.  

- Sạt taluy âm tại 02 vị trí tại Km40+550 (trái 

tuyến), Km55+780 (phải tuyến). 

- Hót dọn đất, đá sạt trượt tại các vị trí sạt lở taluy 

dương, sa bồi mặt đường.  

- Xử lý sạt lở taluy âm.  

550 

2 

Đường Vạn Mai - 

Trung Sơn 

(ĐT.521) 

 

Sạt lở taluy âm 02 vị trí, tại Km2+350 (phải 

tuyến), Km5+810 (trái tuyến). 
Xử lý sạt lở taluy âm. 100 

3 

Đường Cẩm Tú - 

Điền Lư 

(ĐT.523B) 

Xói trôi rãnh dọc đá hộc xây. 
Thanh lý rãnh đá hộc xây cũ bị xói trôi, hư hỏng; 

hoàn trả bằng rãnh dọc BTXM.  
240 

4 
Đường Tuần tra 

Biên giới 

- Sạt taluy dương, đá lăn, sa bồi mặt đường, 

rãnh dọc, cống. 

- Sạt taluy âm tại 04 vị trí Km33+550, 

Km38+695, Km92+900, Km95+520. 

- Hư hỏng tứ nón cầu tại Km110+370. 

- Hư hỏng rãnh dọc với chiều dài 362m. 

- Hư hỏng mặt đường tại 02 vị trí. 

- Xói lề tại 05 vị trí. 

- Hót dọn đất, đá sạt trượt tại các vị trí sạt lở taluy 

dương, sa bồi mặt đường, rãnh, cống.  

- Xử lý sạt lở taluy âm, tứ nón cầu, rãnh dọc, mặt 

đường hư hỏng, xói lề. 

  

1.990 

 TỔNG CỘNG   6.640 

 


